
Xuất sắc Tốt
Hoàn 

thành

Không 

HT

1 Nguyễn Thị Huệ Tổ trưởng CM Tổ Toán x

2 Đào văn Độ Giáo viên Tổ Toán x

3 Phùng Thị Hương Tổ phó CM Tổ Toán x

4 Nguyễn Anh Tú Giáo viên Tổ Toán x

5 Nguyễn Thị Hường Tổ trưởng CM Tổ Văn- TD,QP x

6 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Tổ Văn- TD,QP x

7 Nguyễn trường Sơn Giáo viên Tổ Văn- TD,QP x

8 Tạ Thị Thu Hà Giáo viên Tổ Văn- TD,QP x

9 Vũ Văn Sơn Giáo viên Tổ Văn- TD,QP x

10 Nguyễn Văn Cường Tổ phó CM Tổ Văn- TD,QP x

11 Đào Thị Thuận Giáo viên Tổ Văn- TD,QP x

12 Mai Thị Thanh Hương Giáo viên Tổ Văn- TD,QP x

13 Nguyễn Thị Thúy Vĩnh Tổ trưởng CM Tổ Xã hội x

14 Nguyễn Thị Thanh Phận Giáo viên Tổ Xã hội x 

15 Nguyễn Thu Hằng Tổ phó CM Tổ Xã hội x

16 Nguyễn Thị Ân Giáo viên Tổ Xã hội x

17 Trần Thị Thanh Hương Giáo viên Tổ Xã hội x

18 Vũ Thị Quyên Tổ trưởng CM
Tổ Ngoại ngữ- Tin 

học
x

19 Nguyễn Lê Hoàn Tổ phó CM
Tổ Ngoại ngữ- Tin 

học
x

20 Nguyễn Thị Lan Giáo viên
Tổ Ngoại ngữ- Tin 

học
x

21 Nguyễn Thị Dung Giáo viên
Tổ Ngoại ngữ- Tin 

học
x

22 Hoàng Văn Truyền Giáo viên
Tổ Ngoại ngữ- Tin 

học
x

23 Lê Minh Thu Tổ trưởng CM Tổ Tự nhiên- CN x

24 Phạm Thị Quyên Giáo viên Tổ Tự nhiên- CN x

25 Trần Trung Kiên Giáo viên Tổ Tự nhiên- CN x

26 Dương Thùy Dung Tổ phó CM Tổ Tự nhiên- CN x
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27 Lê Thị Thủy Giáo viên Tổ Tự nhiên- CN x

28 Vũ Văn Chinh Giáo viên Tổ Tự nhiên- CN x

29 Phạm Quang Điệp Giáo viên Tổ Tự nhiên- CN x

30 Lương Ngọc Linh Giáo viên Tổ Tự nhiên- CN x

31 Lê Thị Vân Giáo viên Tổ Tự nhiên- CN x

32 Trương Thế Quý Tổ trưởng Tổ Văn phòng x

Tổng 32

HT Xuất sắc NV: 07

HT Tốt NV: 25

HT NV: 0



Xuất 

sắc
Tốt

Hoàn 

thành

Không 

HT

1 Đồng Phương Tâm Giáo viên Tổ Ngoại ngữ x

2 Triệu Hồng Ngọc Giáo viên Tổ Xã hội x

3 Đoàn Thị Lan Anh Giáo viên Tổ Xã hội x

4 Trần Kim Ngân Giáo viên Tổ Tự nhiên- CN x

5 Trần Minh Hiếu Giáo viên Tổ Văn- TD,QP x

6 Phùng Thu Huyền Giáo viên Tổ Văn- TD,QP x

7 Đinh Đức Bình Giáo viên Tổ Toán x

8 Nguyễn Thị Thùy Dương Văn thư - thủ quỹ Tổ Văn phòng x

9 Trần Thị Bảo NV Thư viện Tổ Văn phòng x

10 Đinh Thị Thảo Cúc
NV tư vấn học 

đường
Tổ Văn phòng x

11 Nguyễn Phương Thảo Giáo vụ Tổ Văn phòng x

Tổng 11

HT Xuất sắc NV: 02

HT Tốt NV: 09

HT NV: 0
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